
1 Tấm xúc tác catalyst

Type: SINOx®SP 299

Manufacturer: Johnson Matthey Catalyst (Germany) 

GmbH

Formulation: TiO2, V2O5, MoO3

Catalyst volume: 268.4 m³ (per reactor)

Pitch: 6.7 mm (nominal)

Plate thickness: 0.7 mm (nominal)

Elements cross section: 464 x 464 mm x mm  

Element height: 582 mm

Number of elements per module:16 (2 x 4 x 2)

Module dimensions

(length, width, height): 1882 x 954 x 1364 mm

Module weight: approx. 900 kg

Number of modules per layer: 70 (7 x 10)

Specific surface: 299 m2/m3

Total surface: 80 252 m2 (per reactor)

Johnson Matthey Catalyst 

hoặc các Nhà sản xuất 

tương đương

140 Khối

PHỤ LỤC 2 - MUA TẤM XÚC TÁC CATALYST

Stt Tên vật tư/mô tả Số lượng Ghi chúThông số kỹ thuật Nhà sản xuất

Thuế GTGT (10%)

Tổng cộng sau thuế GTGT

Tổng cộng

ĐVT Thành tiềnĐơn giá
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